
I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN II.A KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH
Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Stt                                Ch ỉ tiêu                               Năm trước Năm Nay 
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 213,669,932,303 270,194,300,029 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             455,074,953,804 409,716,957,257
1 Tiền và các khoản tương đương tiền          32,594,593,815 27,493,626,686 2 Các khoản giảm trừ  doanh thu       3,017,153                            383,868,624                                          
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn         -                                 67,390,245,000 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ              455,071,936,651 409,333,088,633
3 Các khoản phải thu ngắn hạn                     103,610,803,785 96,994,094,921 4  Giá vốn hàng bán                                                   415,409,132,499                 320,480,257,442                                   
4 Hàng tồn kho                                            65,059,848,689 65,519,784,266 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                  39,662,804,152 88,852,831,191
5 Tài sản ngắn hạn khác                                12,404,686,014 12,796,549,156 6 Doanh thu hoạt động tài chính                                      9,964,292,552                     7,740,979,490                                       
II TÀI SẢN DÀI HẠN 115,109,896,112 96,152,216,187 7 Chi phí hoạt động tài chính                                        83,581,052,816                   2,408,336,119                                       
1 Các khoản phải thu dài hạn                                            -                                  - Trong đó : Chi phí lãi vay 3,972,438,135                     1,438,685,664                                       
2  - Tài sản cố định                                                            -                               8 Chi phí bán hàng                                                   13,292,016,440                   8,102,054,850                                       

 - Tài sản cố định hữu hình                         56,221,923,360 50,992,898,319 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       14,351,420,452                   15,439,954,911                                     
3 Bất động sản đầu tư                                    -                               10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                           -61,597,393,004 70,643,464,801
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn            56,751,599,480 45,109,945,964 11 Thu nhập khác                                                     4,224,991,146                     3,739,271,865                                       
5 Tài sản dài hạn khác                                   2,136,373,272 49,371,904 12  Chi phí khác                                                      4,241,969,932                     6,735,353,169                                       

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN             328,779,828,415 366,346,516,216 13 Lợi nhuận khác                                                    (16,978,786) (2,996,081,304)
14 Lãi (lỗ) Trong cty Liên kết liên doanh 0 612,407,015

IV NỢ PHẢI TRẢ 66,240,211,366 40,110,574,327 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                 -61,614,371,790 68,259,790,512
1 Nợ ngắn hạn                                              63,749,692,203 37,800,598,490 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp -                                       3,280,155,871                                       
2  Nợ dài hạn                                              2,490,519,163 2,309,975,837 16 Chi Phí Thuế TN Hõan Lại -                                     2,068,757,000                                      
V VỐN CHỦ SỞ HỮU            262,539,617,049 326,235,941,889 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                          -61,614,371,790 62,910,877,641
1 Vốn chủ sở hữu                                          262,539,617,049 326,235,941,889 18 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (4,822)                                  3,163                                                     

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                     205,460,000,000 205,460,000,000
 - Thặng dư vốn cổ phần                             125,088,478,451 125,088,478,451 III.A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
 - Vốn khác của chủ sở hữu                        -                                 -                               Stt CHỈ TIÊU Năm trước Năm Nay 
 - Cổ phiếu quỹ                                (8,816,610,920) (10,285,954,920) 1 Cơ cấu tài sản
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản               -                                 -                               Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản 65.0% 73.8%
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                      -                                 2,254,791,200             Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 35.0% 26.2%
 - Các quỹ -                                 -                               2 Cơ cấu nguồn vốn
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối        (59,192,250,482) 3,718,627,158 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 20.1% 10.9%
 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản                 -                                 -                               Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 79.9% 89.1%

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác                       -                                 -                               3 Khả năng thanh toán
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi                      -                                 -                               Khả năng thanh toán  nợ nhanh 2.2 5.1
 - Nguồn kinh phí                                        -                                 -                               Khả năng thanh toán  hiện hành 3.2 6.7
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ     -                                 -                               4 Tỷ suất lợi nhuận

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 328,779,828,415 366,346,516,216 Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản -18.7% 17.2%
0 0  Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu -13.5% 15.4%

Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu -23.5% 19.3%
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